	Trường THCS PHONG Mỹ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6/1
	GVCN: Đoàn Văn Thăng

	
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - Phương
	Anh - Thùy
	Toán - Trực
	Văn - Phương
	Toán - Trực

	Lý - Châu
	Văn - Phương
	Anh - Thùy
	Toán - Trực
	Văn - Phương
	Toán - Trực

	Nhạc - P.Thành
	Sử - Nguyên
	GDCD - Nhi
	
	CNghệ - Giang
	Địa - Hương

	CNghệ - Giang
	Tin - Lý
	MT - Thăng
	
	Sinh - Lập
	Anh - Thùy

	SH Đội
	Tin - Lý
	Sinh - Lập
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	TD - QHiếu
	
	
	

	
	
	TD - QHiếu
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS PHONG Mỹ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6/2
	GVCN: Nguyễn Thị Thanh Thủy

	
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Tin - Lý
	GDCD - Nhi
	Sử - Nguyên
	Địa - Hương
	Toán - T. Hà

	SH Đội
	Tin - Lý
	Sinh - Lập
	Nhạc - P.Thành
	Văn - Thủy
	Toán - T. Hà

	CNghệ - Giang
	Anh - Kim
	Văn - Thủy
	
	Sinh - Lập
	MT - Thăng

	Văn - Thủy
	Toán - T. Hà
	Anh - Kim
	
	CNghệ - Giang
	Lý - Châu

	Văn - Thủy
	Toán - T. Hà
	Anh - Kim
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	TD - QHiếu
	
	
	

	
	
	TD - QHiếu
	
	
	


	Trường THCS PHONG Mỹ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6/3
	GVCN: Diệp Văn Hà Giang

	
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Anh - Kim
	Anh - Kim
	Toán - T. Hà
	Sinh - Lập
	Tin - Lý

	SH Đội
	Toán - T. Hà
	Anh - Kim
	Toán - T. Hà
	Địa - Hương
	Tin - Lý

	Văn - Thủy
	Toán - T. Hà
	MT - Thăng
	
	Văn - Thủy
	Lý - Châu

	GDCD - Nhi
	Sử - Giang
	Sinh - Lập
	
	Văn - Thủy
	Nhạc - P.Thành

	CNghệ - Giang
	CNghệ - Giang
	Văn - Thủy
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TD - QHiếu
	
	
	
	
	

	TD - QHiếu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS PHONG Mỹ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9/1
	GVCN: Đoàn Ngọc Chinh

	
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Sinh - Anh
	Sinh - Anh
	Toán - Thành
	Văn - Lợi
	Địa - Hương

	SH Đội
	CNghệ - Chinh
	Toán - Thành
	Văn - Lợi
	Văn - Lợi
	Anh - H.Hà

	GDCD - Nhi
	Văn - Lợi
	Toán - Thành
	
	Anh - H.Hà
	Lý - Chinh

	Anh - H.Hà
	Văn - Lợi
	Sử - Bảo
	
	Sử - Bảo
	Hoá - Tám

	Lý - Chinh
	MT - Thăng
	Hoá - Tám
	
	Toán - Thành
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TD - Hữu
	
	
	
	Tin - Thành
	

	TD - Hữu
	
	
	
	Tin - Thành
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS PHONG Mỹ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9/2
	GVCN: Nguyễn Thị Thương

	
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - Thương
	Sử - Bảo
	Văn - Thương
	Sử - Bảo
	Hoá - Tám

	SH Đội
	Toán - Thành
	Hoá - Tám
	Văn - Thương
	Toán - Thành
	Lý - Chinh

	Văn - Thương
	Sinh - Hiếu
	Sinh - Hiếu
	
	Địa - Hương
	Anh - H.Hà

	Văn - Thương
	Lý - Chinh
	Toán - Thành
	
	Anh - H.Hà
	MT - Thăng

	GDCD - Nhi
	CNghệ - Chinh
	Toán - Thành
	
	Anh - H.Hà
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Tin - Thành
	
	
	
	TD - Hữu

	
	Tin - Thành
	
	
	
	TD - Hữu

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS PHONG Mỹ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9/3
	GVCN: Trần Văn Bảo

	
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - Lợi
	Sinh - Hiếu
	Văn - Lợi
	Anh - H.Hà
	Anh - H.Hà

	SH Đội
	Văn - Lợi
	Sử - Bảo
	Toán - Thành
	Sử - Bảo
	Địa - Hương

	CNghệ - Chinh
	Toán - Thành
	Hoá - Tám
	
	Toán - Thành
	Hoá - Tám

	Lý - Chinh
	Toán - Thành
	GDCD - Nhi
	
	Văn - Lợi
	Lý - Chinh

	Anh - H.Hà
	Sinh - Hiếu
	MT - Thăng
	
	Văn - Lợi
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	Tin - Thành
	
	
	

	
	
	Tin - Thành
	
	
	

	
	
	
	
	
	TD - Hữu

	
	
	
	
	
	TD - Hữu


	Trường THCS PHONG Mỹ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7/1
	GVCN: Nguyễn Văn Dũng

	
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	TD - QHiếu
	
	
	

	
	
	TD - QHiếu
	
	
	

	
	
	
	Anh - H.Hà
	
	

	
	
	
	Anh - H.Hà
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lý - Chinh
	Văn - Lợi
	Sử - Bảo
	
	Văn - Lợi
	Nhạc - P.Thành

	Toán - Dũng
	Văn - Lợi
	Toán - Dũng
	
	Văn - Lợi
	Sinh - Tám

	Toán - Dũng
	CNghệ - Lập
	Toán - Dũng
	
	Sử - Bảo
	Tin - Lý

	Anh - H.Hà
	Sinh - Tám
	Địa - Hương
	
	GDCD - Nhi
	Tin - Lý

	SH Đội
	Địa - Hương
	MT - Thăng
	
	CNghệ - Lập
	


	Trường THCS PHONG Mỹ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7/2
	GVCN: Hoàng Thị Nhi

	
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	TD - QHiếu
	
	
	Tin - Lý

	
	
	TD - QHiếu
	
	
	Tin - Lý

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nhạc - P.Thành
	Văn - Thương
	Anh - Thùy
	
	Văn - Thương
	Sinh - Tám

	GDCD - Nhi
	Văn - Thương
	Sử - Bảo
	
	Văn - Thương
	Anh - Thùy

	Lý - Chinh
	Sinh - Tám
	Địa - Hương
	
	CNghệ - Lập
	Anh - Thùy

	Toán - Dũng
	CNghệ - Lập
	MT - Thăng
	
	Toán - Dũng
	Địa - Hương

	SH Đội
	Sử - Bảo
	Toán - Dũng
	
	Toán - Dũng
	


	Trường THCS PHONG Mỹ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7/3
	GVCN: Phan Văn Thành

	
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	
	
	
	MT - Thăng

	TD - QHiếu
	
	
	
	
	

	TD - QHiếu
	
	
	
	
	Nhạc - P.Thành

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Dũng
	Sinh - Lập
	Toán - Dũng
	
	Sử - Bảo
	Tin - Lý

	Lý - Chinh
	CNghệ - Lập
	Địa - Hương
	
	Toán - Dũng
	Tin - Lý

	CNghệ - Lập
	Sử - Bảo
	Anh - Thùy
	
	Toán - Dũng
	Địa - Hương

	Sinh - Lập
	Văn - Thương
	Anh - Thùy
	
	Văn - Thương
	Anh - Thùy

	SH Đội
	Văn - Thương
	GDCD - Nhi
	
	Văn - Thương
	


	Trường THCS PHONG Mỹ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8/1
	GVCN: Trần Thị Hà

	
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	Tin - Trực
	TD - Hữu
	
	

	
	
	Tin - Trực
	TD - Hữu
	Học nghề
	

	
	
	
	Nhạc - P.Thành
	Học nghề
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - Giang
	Địa - Hương
	Địa - Hương
	
	GDCD - Nhi
	Lý - Châu

	Sinh - Anh
	Toán - T. Hà
	MT - Thăng
	
	Văn - Phương
	Toán - T. Hà

	CNghệ - Châu
	Toán - T. Hà
	Văn - Phương
	
	Văn - Phương
	CNghệ - Châu

	Toán - T. Hà
	Sinh - Anh
	Văn - Phương
	
	Anh - Kim
	Hoá - Tám

	SH Đội
	Anh - Kim
	Hoá - Tám
	
	Anh - Kim
	


	Trường THCS PHONG Mỹ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8/2
	GVCN: Trần Minh Châu

	
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Học nghề
	
	
	
	TD - Hữu

	
	Học nghề
	
	
	
	TD - Hữu

	
	MT - Thăng
	Tin - Trực
	
	
	

	
	
	Tin - Trực
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Phương
	Hoá - Tám
	Toán - Trực
	
	CNghệ - Châu
	Địa - Hương

	Văn - Phương
	Sử - Giang
	Sinh - Anh
	
	Toán - Trực
	CNghệ - Châu

	GDCD - Nhi
	Địa - Hương
	Hoá - Tám
	
	Anh - Kim
	Toán - Trực

	Nhạc - P.Thành
	Anh - Kim
	Anh - Kim
	
	Lý - Châu
	Toán - Trực

	SH Đội
	Sinh - Anh
	Văn - Phương
	
	Văn - Phương
	


	Trường THCS PHONG Mỹ

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8/3
	GVCN: Nguyễn Văn Hữu

	
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	MT - Thăng

	
	Học nghề
	
	Tin - Trực
	
	TD - Hữu

	
	Học nghề
	
	Tin - Trực
	
	TD - Hữu

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - Anh
	Sử - Giang
	Sinh - Anh
	
	Toán - Trực
	Toán - Trực

	Nhạc - P.Thành
	Anh - Kim
	Văn - Phương
	
	Lý - Châu
	Địa - Hương

	Văn - Phương
	Anh - Kim
	Toán - Trực
	
	GDCD - Nhi
	Hoá - Tám

	Văn - Phương
	Địa - Hương
	Toán - Trực
	
	Văn - Phương
	CNghệ - Châu

	SH Đội
	Hoá - Tám
	Anh - Kim
	
	CNghệ - Châu
	


